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1. MỤC ĐÍCH:
- Quy định trình tự, nội dung, trách nhiệm thực hiện Quy trình Thanh tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước

- Phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

- Phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biên pháp khắc phục.
2. PHẠM VI:
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
- Luật Thanh tra năm 2010.

- Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra.

- Nghị định 100/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ quy định  về thanh tra viên và cộng tác viên thanhh tra.

- Nghị định 71/2009/NĐ-CP ngày 28/8/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư số 02/2010/TT-TTCP ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn quy trình tiến hành một cuộc thanh tra.

- Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra (Ban hành kèm theo Quyết định số 2151/2006/QĐ-TTCP ngày 10/112006 của Thanh tra Chính phủ)

- Quyết định số 2894/2008/QĐ-TTCP ngày 23/12/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24/10/2007 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế lập hồ sơ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT :
- SVH,TT&DL: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- CTT: Chánh Thanh tra

- TTV: Thanh tra viên
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
	TT
	Hoạt động
	Trách nhiệm
	Mô tả
	Biểu mẫu

	5.1
	Quy trình thanh tra

	5.1.1
	Lập kế hoạch thanh tra
	TTV
	TTV căn cứ vào hướng dẫn của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh và tình hình thực tế của Ngành lâp kế hoạch (BM 01/TTr-01) hoạt động cho năm sau chậm nhất 31/12 của năm trước.
	BM 01/TTr-01

	5.1.2
	​Xem xét kế hoạch
	CTT
	Sau khi kế hoạch được lập, CTT kiểm tra, xem xét, đối chiếu với tình hình thực tế.
	BM 01/TTr-01

	5.1.3
	Phế duyệt kế hoạch
	Giám đốc Sở
	Việc lập kế hoạch (BM 01/TTr-01) đã hoàn chỉnh, CTT trình Giám đốc Sở phê duyệt.
	BM 01/TTr-01

	5.1.4
	Thực hiện kế hoạch
	Thanh tra Sở, các bộ phận chuyên môn thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân liên quan
	- Trên cơ sở kế hoạch hoạt động năm đã được Giám đốc Sở phê duyệt, TTV lập kế hoạch (BM 01/TTr-01)  hoạt động tháng, quý chậm nhất vào ngày 23 đến ngày 25 hàng tháng và quý.

- Trình CTT xem xét, duyệt kế hoạch và thông báo cho (BM 02/TTr-01) các đơn vị có liên quan phối hơp triển khai thực hiện.

- Sau khi thực hiện, CTT Sở báo cáo (BM 03/TTr-01) kết quả thực hiện trong tháng, quý cho Giám đốc Sở.


	BM 01/TTr-01
BM 02/TTr-01

BM 03/TTr-01

	5.2
	Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

	5.2.1
	Công tác chuẩn bị
	Thanh tra Sở
	- Khảo sát, tập hợp các thông tin liên quan đến tổ chức hoạt động của đối tượng thanh tra và các thông tin liên quan đến những nội dung dự kiến thanh tra.

- Dự thảo Quyết định thanh tra (BM 04/TTr-01), trình Giám đốc Sở ban hành Quyết định thanh tra.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra (BM 05/TTr-01) và trình Giám đốc Sở phê duyệt.

- Tổ chức họp đoàn (BM 06/TTr-01), phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- Xây dựng đề cương (BM 07/TTr-01) yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo gửi kèm theo văn bản thông báo thời gian công bố Quyết định thanh tra, chậm nhất 5 ngày trước khi công bố Quyết định thanh tra.  


	BM 04/TTr-01
BM 05/TTr-01

BM 06/TTr-01

BM 07/TTr-01

	5.2.2
	Tiến hành thanh tra
	Đoàn Thanh tra
	- Công bố Quyết định thanh tra (BM 08/TTr- 01) với đối tượng thanh tra, chậm nhất 15 ngày kể từ ngày ra Quyết định thanh tra.

- Nghe báo cáo, trao đổi với đối tượng thanh tra.

- Làm việc (BM 09/TTr-01), thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra (BM 13/TTr-01).
- Kiểm tra, xác minh (BM 10/TTr-01) thông tin tài liệu (trong trường hợp cần thiết có thể tiến hành trưng cầu giám định)

- Nếu vụ việc có dấu hiệu vi phạm đến mức truy cứu hình sự, Trưởng đoàn thanh tra báo cáo với Giám đốc Sở chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra (BM 11/TTr-01).
- Các thành viên báo cáo (BM 12/TTr-01) tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra cho Trưởng đoàn thanh tra để trưởng đoàn thanh tra báo cáo Giám đốc Sở.

- Viết nhật ký đoàn thanh tra.
	BM 08/TTr- 01
BM 09/TTr-01
BM 13/TTr-01
BM 10/TTr-01

BM 11/TTr-01

BM 12/TTr-01

	5.2.3
	Kết thúc Thanh tra
	- Đoàn Thanh tra
- Giám đốc Sở
	- Họp đoàn thanh tra (BM 06/TTr-01), các thành viên báo cáo kết quả thanh tra (BM 12/TTr-01) từng bộ phận, thống nhất nội dung kết quả thanh tra tại đơn vị được thanh tra và thông báo kết thúc tại nơi thanh tra (BM 14/TTr-01).

- Báo cáo kết quả thanh tra theo điều 19 Thông tư số 02/2010/TT-TTCP ngày 02/3/2010 của Thanh tra Chính phủ.

- Dự thảo kết luận thanh tra (BM 15/TTr-01) trên cơ sở thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở.

- Ký ban hành và công bố kết luận thanh tra (BM 16/TTr-01).
- Lập, bàn giao hồ sơ, tài liệu (BM 13/TTr-01), lưu trữ hồ sơ.
	BM 06/TTr-01
BM 12/TTr-01 BM 14/TTr-01 BM 15/TTr-01 BM 16/TTr-01 BM 13/TTr-01 

	5.2.4
	Sau thanh tra
	Thanh tra Sở
	- Giám đốc Sở giao Thanh tra Sở theo dõi việc thực hiện kết kiến nghị, kết luận thanh tra.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có kết luận thanh tra, trưởng đoàn thanh tra bàn giao hồ sơ cho thanh tra Sở lưu trữ hồ sơ theo quy định.
	


6. BIỂU MẪU

	TT
	Mã hiệu
	Tên Biểu mẫu

	1. 
	BM 01/TTr-01
	Kế hoạch Thanh tra

	2. 
	BM 02/TTr-01
	Thông báo ban hành kế hoạch thanh tra

	3. 
	BM 03/TTr-01
	Báo cáo kết quả hoạt động thanh tra

	4. 
	BM 04/TTr-01
	Quyết định thanh tra 

	5. 
	BM 05/TTr-01
	Kế hoạch tiến hành thanh tra

	6. 
	BM 06/TTr-01
	Biên bản họp Đoàn thanh tra

	7. 
	BM 07/TTr-01
	Đề cương thanh tra

	8. 
	BM 08/TTr-01
	Biên bản công bố Quyết định thanh tra

	9. 
	BM 09/TTr-01
	Biên bản làm việc

	10. 
	BM 10/TTr-01
	Biên bản kiểm tra, xác minh

	11. 
	BM 11/TTr-01
	Biên bản giao, nhận hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

	12. 
	BM 12/TTr-01
	Báo cáo kết quả thanh tra

	13. 
	BM 13/TTr-01
	Biên bản giao nhận thông tin, tài liệu 

	14. 
	BM 14/TTr-01
	Thông báo kết thúc thanh tra

	15. 
	BM 15/TTr-01
	Kết luận thanh tra

	16. 
	BM 16/TTr-01
	Biên bản công bố Kết luận Thanh tra


7. HỒ SƠ CẦN LƯU
	TT
	Tên Biểu mẫu

	1.
	Kế hoạch Thanh tra

	2.
	Thông báo ban hành kế hoạch thanh tra

	3.
	Báo cáo kết quả hoạt động thanh tra

	4.
	Quyết định thanh tra 

	5.
	Kế hoạch tiến hành thanh tra

	6.
	Biên bản họp Đoàn thanh tra

	7.
	Đề cương thanh tra

	8.
	Biên bản công bố Quyết định thanh tra

	9.
	Biên bản làm việc

	10.
	Biên bản kiểm tra, xác minh

	11.
	Biên bản giao, nhận hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

	12.
	Báo cáo kết quả thanh tra

	13.
	Biên bản giao nhận thông tin, tài liệu 

	14.
	Thông báo kết thúc thanh tra

	15.
	Kết luận thanh tra

	16.
	Biên bản công bố Kết luận Thanh tra

	- Hồ sơ lưu tại Thanh tra Sở, Văn thư, thời gian lưu 01 năm. Sau khi hết hạn, nộp vào lưu trữ của cơ quan theo quy định hiện hành.

- Các bước lập hồ sơ thanh tra thực hiện theo Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24/10/2007 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế lập hồ sơ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
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